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PHỤ LỤC THỐNG KÊ DANH MỤC THIẾT BỊ 

Kèm theo Thông báo số              / TB-HĐĐGTTHS ngày        tháng           năm 2025 của Hội đồng Định giá tài sản thường 

xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Sóc Trăng 

TT Tên thiết bị Số lượng Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ Thời điểm định giá 

 

 

 

Gói thầu 

số 01 

 

1 Bảng tương tác có chân đế di động 45 

Model: HBM 078/Haboard 

Hãng sản xuất: Habook 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2013 

 

 

 

2 Máy chiếc vật thể 45 

Model: ETV-440/EzVison 

Hãng sản xuất: Habook 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

3 Thiết bị trả lời trắc nghiệm IRS 45 

Model: RF-11/IRS 

Hãng sản xuất: Habook 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

4 Phần mềm điều khiển tích hợp 45 

Model: HiTeach 

Hãng sản xuất: Habook 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

5 Máy chiếu cự ly gần 45 

Model: MX816ST 

Hãng sản xuất: BenQ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

6 Máy tính xách tay 45 

Model: TravelMate P243-M 

Hãng sản xuất: ACER 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

7 Bộ âm thanh phòng học 45 

Model: EP-580/Senrun; 

UH-815/Senrun 

Hãng sản xuất: ECEN 

Xuất xứ: Đài Loan 

8 Phần mềm học tiếng Anh 45 
Hãng sản xuất: Intop 

Xuất xứ: Hàn Quốc 
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TT Tên thiết bị Số lượng Nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ Thời điểm định giá 

Gói thầu 

số 02 

 

1 Thiết bị bảng thông minh 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

26/12/2013 

 

Bảng tương tác   

Model: ActivBoard 387 Pro 

Hãng sản xuất: Promethean  

Xuất xứ: Singapore 

 

Thiết bị kiểm tra đánh giá  

Model: ActiVote 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

 

Máy chiếu vật thể  

Model: ActiView 122 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

 

2 Máy chiếu cự ly gần 24 

Model: PRM-36 

Hãng sản xuất: Promethean 

Xuất xứ: Singapore 

 

3 Máy tính xách tay 24 

Model: TravelMate 243-M 

Hãng sản xuất: Acer 

Xuất xứ: Trung Quốc 
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